DANH SÁCH

Đề nghị khen thưởng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố;

công chức, viên chức bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Thành phố 

Năm học 2022 - 2023
(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-GDĐT ngày 08/8/2023)
	STT
	Danh xưng
	Họ và tên
	Chức danh/đơn vị công tác
	Thành tích

	I KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN GIỎI THÀNH PHỐ


	1. 
	Bà 
	Cao Trịnh Quỳnh Như
	Giáo viên trường Mầm Bông sen 
	Đạt giải Nhất Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	2. 
	Bà 
	Phan Tuyết Thuỳ Vân
	Giáo viên trường Mầm non Hoa Đào 
	Đạt giải Nhì Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	3. 
	Bà 
	Trần Thương Lam
	Giáo viên trường Mầm non Sơn ca 5
	Đạt giải Khuyến khích Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	4. 
	Bà 
	Trần Thị Bích Hồng
	Giáo viên trường Mầm non Ngọc Lan
	Đạt giải Khuyến khích Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	5. 
	Bà 
	Đặng Thị Ngọc Y 
	Giáo viên trường THCS An Phú Đông 
	Đạt giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	6. 
	Bà 
	Phan Thị Hoài 
	Giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh 
	Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	7. 
	Ông 
	Phạm Tiến Dũng 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Thanh  
	Đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	8. 
	Bà 
	Phạm Thị Mai
	Giáo viên trường Chuyên Biệt Ánh Dương 
	Được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Chuyên đề “Giáo dục khuyết tật” cấp Thành phố năm học 2022 - 2023” 

	9. 
	Bà
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên trường Chuyên Biệt Ánh Dương 
	Được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi Chuyên đề “Giáo dục khuyết tật” cấp Thành phố năm học 2022 - 

2023” 

	10. 
	Ông 
	Quản Văn Công
	Giáo viên trường THCS An Phú Đông 
	Được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	11. 
	Ông 
	Nguyễn Ngọc Khoa 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	12. 
	Bà 
	Trương Thị Kim Oanh 
	Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực 
	Được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thành phố năm học 2022 - 2023

	II. KHEN THƯỞNG  GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

	01
	Bà
	Tống Thị Lan Anh
	Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Ngữ văn

	02
	Bà
	Nguyễn Trọng Ngọc Minh Trang
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	03
	Bà
	Trương Nguyễn Hoàng Anh
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	04
	Ông
	Đồng Phạm Hoàng Long
	 Giáo viên trường THCS Hà Huy Tập 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	05
	Ông
	Nguyễn Minh Hồng
	 Giáo viên trường THCS An Phú Đông 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	06
	Ông
	Nguyễn Tiến Thông
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	07
	Bà
	Nguyễn Thị Nga
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	08
	Ông
	Trần Ngọc Kỳ Văn
	 Giáo viên trường THCS Trần Phú
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	09
	Bà
	Đặng Thị Thúy Nga
	 Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	10
	Bà
	Nguyễn Lê Phương Diễm
	 Giáo viên trường THCS Hà Huy Tập 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	11
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Lâu
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	12
	Bà
	Bà Trần Thị Thúy
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	13
	Bà
	Trương Thị Kim Oanh
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Trung Trực 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	14
	Bà
	Lê Thị Hiếu
	 Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhất môn Vật lý cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	15
	Bà
	Nguyễn Thị Kim Thi
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Quang Khải 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhất môn Vật lý cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	16
	Bà
	Phạm Thị Hoàn
	 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Q.12 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhất môn Vật lý cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	17
	Bà
	Nguyễn Thị Minh An
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Hóa học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	18
	Ông
	Cao Nhật Nam
	 Giáo viên trường THCS Trần Hưng Đạo 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Hóa học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	19
	Bà
	Trương Thị Cẩm Nhung
	 Giáo viên trường THCS Trần Quang Khải 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Hóa học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	20
	Ông
	Lương Hữu Lâm
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Hóa học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	21
	Bà
	Phan Thị Mai Trinh
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Sinh học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	22
	Bà
	Đỗ Thị Thu Hương
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Sinh học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	23
	Bà
	Thân Lê Thụy Bình
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Sinh học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	24
	Ông
	Huỳnh Văn Tuấn Em
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	25
	Bà
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	 Giáo viên trường THCS Hà Huy Tập 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	26
	Ông
	Nguyễn Đăng Túy
	 Giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	27
	Ông
	Cao Quang Trí
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hiền 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Địa lí cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	28
	Bà
	Lê Thị Cẩm Vân
	 Giáo viên trường THCS Trần Hưng Đạo 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Địa lí cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	29
	Ông
	Nhâm Hồng Phát
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Địa lí cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	30
	Ông
	Lăng Chí Dũng
	 Chuyên viên trường Phòng Giáo dục và Đào tạo 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Công nghệ cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	31
	Bà
	Nguyễn Ngọc Vàng
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Công nghệ cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	32
	Ông
	Lê Trần Vương
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Công nghệ cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	33
	Bà
	Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa
	 Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trung Trực 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Ba môn Tin học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	34
	Ông
	Trần Hoàng Lâm
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn An Ninh 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Ba môn Tin học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	35
	Ông 
	Trịnh Hữu Đức
	 Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Ba môn Tin học cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	36
	Bà
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	 Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	37
	Bà
	Trịnh Đình Kim Khánh
	 Giáo viên trường THCS Phan Bội Châu 
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên cấp Thành phố năm học 2022 -2023

	38
	Bà
	Dương Thị Giàu
	 Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ  
	Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên cấp Thành phố năm học 2022 -2023
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